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Hà Nội ngày 10 tháng  12 năm 2020


DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NGÀNH 

CHĂM SÓC DA
a) Tổng số giáo viên của ngành, nghề: 19 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi 25hs/giáo viên; CN đại học x 1,0; thạc sỹ x 1,1; tiến sỹ x 1,2 ; giáo sư x 1,3 ;
c) Nhà giáo cơ hữu 16 : giáo viên thỉnh giảng  03 giáo viên
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	Nguyễn Thị Hương
	Ths Tin học
	Bậc 1
	B2
	Truyền thông , tiếp cận tư vấn

	2
	Trương Thị Mai
	Cử nhân nghệ thuật
	Bậc 1
	Cử nhân
	Hóa trang thiện ác, tạo mẫu, dụng cụ, chỉnh sửa khuyết dạng.

	
	
	
	
	
	

	4
	Hoàng Thị Tình
	BS YHCT định hướng chuyên khoa Da liễu
	Bậc 1
	Chuyên khoa Da liễu
	Sinh lý da, chăm sóc da, Massage, xoa bóp bấm huyệt

	5
	Đỗ Viết Dương
	BS YHDP định hướng thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laze, tế bào gốc
	Bậc 1
	Chuyên khoa thẩm mỹ và công nghệ Laze
	An toàn vệ sinh thẩm mỹ, ứng dụng hoàn thiện quy trình chăm sóc da.

	6
	Nguyễn Duy Tuấn
	Bs Y khoa
	Bậc 2
	Bs Y khoa
	Trang thiết bị dụng cụ, mỹ phẩm chăm sóc da

	7
	Lê Thị Mừng
	Ths Hóa học
	Bậc 2
	Chuyên ngành hóa học
	An toàn vệ sinh mỹ phẩm chăm sóc da

	8
	Bùi Thị Tuyết Lan 
	Dược sỹ ĐH
	Bậc 2
	Dược học
	Dược lý, động dược học, tác dụng của thuốc, vitamin, sử dụng thuốc trong ngành làm đẹp.

	9
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Kỹ thuật viên Thẩm mỹ
	Bậc 1
	Thẩm mỹ trang điểm
	Sử dụng ứng dụng, dụng cụ massage, toàn thân

	10
	Trần Thùy Dương
	Kỹ thuật viên Thẩm mỹ
	Bậc 1
	Trang điểm cô dâu 
	Massage mặt , cổ, ngực

	11
	Phạm Thùy Dung
	Kỹ thuật viên chăm sóc sắc đẹp
	Bậc 1
	Chăm sóc da
	Chăm sóc da cơ bản

	12
	Phạm Thị Vui
	CN Điều dưỡng
	Bậc 1
	Cử nhân diều dưỡng
	Kiểm soát nhiễm khuẩn

	13
	Trần Quang Minh
	Khoa học Máy tính
	Bậc 1
	Cử nhân công nghệ
	Tiếp cận thẩm mỹ, truyền thông, dịch vụ , thị trường thẩm mỹ

	14
	Nguyễn Thị Hằng
	Bs YHCT
	Bậc 1
	Bác sỹ 
	Spa, chăm sóc da, phòng lây nhiễm

	15
	Ths Nguyễn Thị Thái
	Bs chuyên khoa RHM
	Bậc 2
	Chuyên khoa RHM
	Khoa học cơ bản về da

	16
	Phùng Thị Hồng Ngân
	CN điều dưỡng
	Bậc 1
	Cử nhân Điều dưỡng
	Kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn vệ sinh dụng cụ.


      d). Giáo viên thỉnh giảng của trường : 03 giáo viên

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Kỹ thuật thẩm mỹ
	Bậc 1
	Kỹ thuật viên
	Chăm sóc da toàn thân

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Ths RHM
	Bậc 2
	Chuyên khoa RHM
	Vai trò quan trọng của da, chăm sóc da cơ bản

	3
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	Bs Y học dự phòng
	Bậc 1
	Bác sỹ dự phòng YHCC
	An toàn vệ sinh chăm sóc da, khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ y tế
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